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	TT
	TÊN CHỨNG TỪ
	SỐ HIỆU
	LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

	
	
	
	BB
	HD

	1
	2
	3
	4
	5

	A
	Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định này
	
	
	

	I
	Chỉ tiêu lao động tiền l​ương
	
	
	

	1
	Bảng chấm công 
	
	
	x

	2
	Bảng chấm công làm thêm giờ
	
	
	x

	3
	Giấy báo làm thêm giờ
	
	
	x

	4
	Bảng kê thanh toán tiền lương
	
	
	x

	5
	Bảng thanh toán phụ cấp 
	
	
	x

	6
	Giấy đi đ​ường 
	
	
	x

	7
	Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
	
	
	x

	8
	Bảng kê thanh toán công tác phí
	
	
	x

	II
	Chỉ tiêu vật t​ư 
	
	
	

	1
	Bảng kê mua hàng
	
	
	x

	III
	Chỉ tiêu tiền tệ 
	
	
	

	1
	Giấy đề nghị tạm ứng 
	
	
	x

	2
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng 
	C 42 - BB
	x
	

	3
4
	Giấy đề nghị thanh toán bằng tiền mặt
Giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản
	
	
	x

	5
	Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn
	
	
	x

	IV
	Chứng từ kế toán khác
	
	
	

	1
	Bảng kê chứng từ thanh toán
	
	
	x

	2
3
	Bảng kê đề nghị thanh toán
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
	
	
	x
x

	4
	Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
	
	
	x

	5
	Giấy biên nhận 
	
	
	x

	6
	Giấy biên nhận tiền mua hàng
	
	
	x

	7
	Giấy đề nghị đi công tác
	
	
	x

	8
	Phiếu giao nhận hàng hóa
	
	
	x

	9
	Biên bản bàn giao
	
	
	x

	
	
	
	
	


           Ghi chú:


- BB: Mẫu bắt buộc 


- HD: Mẫu hướng dẫn

